
STT Họ và tên chủ hộ
Giới 

tính

Ngày, tháng 

năm sinh
Địa chỉ

I. Hộ nghèo

1 MA THỊ ẺNG Nữ 08/05/1959 Xóm Bản Là

2 LA THỊ HOAN Nữ 25/04/1958 Xóm Bản Là

3 ĐỖ VĂN TƯỜNG Nam 11/08/1970 Xóm Bản Là

4 ĐỖ VĂN HUY Nam 03/03/1978 Xóm Bản Là

5 LA CÔNG TIẾN Nam 21/01/1963 Xóm Bản Là

6 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 12/02/1990 Xóm Bản Là

7 DƯƠNG ĐÌNH MƠ Nam 26/03/1962 Xóm Bản Là

8 NGÔ VĂN TÚ Nam 09/03/1990 Xóm Bình Tiến

9 NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 15/04/1989 Xóm Bình Tiến

10 NGUYỄN THỊ TRÌNH Nữ 10/10/1993 Xóm Bình Tiến

11 BÙI THỊ NGỌ Nữ 20/10/1941 Xóm Bình Tiến

12 LƯỜNG VĂN PHƯƠNG Nam 28/10/1973 Xóm Bình Tiến

13 ĐỖ THỊ CHANH Nữ 02/10/1956 Xóm Bình Tiến

14 NGUYỄN THỊ DỰ Nữ 10/11/1973 Xóm Bình Tiến

15 PHAN VĂN LÂM Nam 25/08/1974 Xóm Bình Tiến

16 MA THỊ HẰNG Nữ 10/09/1944 Xóm Đầm Thị

17 ĐINH VĂN BỔNG Nữ 18/08/1974 Xóm Đầm Thị

18 NGUYỄN THỊ CHINH Nữ 20/09/1973 Xóm Đồn

19 LÊ THANH HIỀN Nam 15/09/1937 Xóm Đồn

20 PHƯƠNG THỊ SƠN Nữ 17/10/1950 Xóm Đồn

21 MA THỊ CHIÊN Nữ 10/05/1971 Xóm Đồng Coóc

22 MA THỊ KHẢM Nữ 12/08/1981 Xóm Đồng Coóc

23 MA KHÁNH MỸ Nam 24/03/1977 Xóm Đồng Coóc

24 LÝ THỊ THON Nữ 07/07/1947 Xóm Đồng Coóc

25 TRẦN THỊ KHƯƠNG Nữ 07/02/1964 Xóm Đồng Coóc

26 NỊNH VĂN THƯƠNG Nam 06/12/1986 Xóm Đồng Đình

27 NỊNH THỊ AN Nữ 03/05/1957 Xóm Đồng Đình

28 HẦU VĂN TUẤN Nam 13/01/1980 Xóm Đồng Đình

29 NỊNH THỊ BÌNH Nữ 20/09/1952 Xóm Đồng Đình
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30 NỊNH VĂN CHINH Nam 30/05/1981 Xóm Đồng Đình

31 NỊNH VĂN ĐẠI Nam 24/08/1983 Xóm Đồng Đình

32 HOÀNG VĂN TUỆ Nam 21/11/1932 Xóm Hồng Thái

33 TRẦN THỊ NHUNG Nữ 03/11/1991 Xóm Hồng Thái

34 TÔ THỊ LÊ Nữ 01/01/1956 Xóm Hồng Thái

35 ĐÀO ĐÌNH BĂNG Nam 20/04/1970 Xóm Làng Luông

36 TRIỆU VĂN DƯƠNG Nam 24/04/2004 Xóm Làng Luông

37 NÔNG THỊ CHÁU Nữ 15/08/1952 Xóm Làng Luông

38 MA KHẮC TÌNH Nam 17/11/1973 Xóm Làng Luông

39 MA KHẮC LƯU Nam 04/12/1976 Xóm Làng Luông

40 TRƯƠNG VĂN LỆ Nam 02/08/1980 Xóm Làng Luông

41 NGUYỄN THỊ KIỀU Nữ 04/05/1981 Xóm Làng Luông

42 DƯƠNG VĂN ĐẠT Nam 12/02/1986 Xóm Làng Luông

43 NGUYỄN THỊ MIỀN Nam 09/10/1971 Xóm Làng Nập

44 MA THỊ LƯỢNG Nam 01/06/1984 Xóm Làng Nập

45 MA KHÁNH VƯỢNG Nam 19/05/1987 Xóm Làng Nập

46 MA KHÁNH HOÀNG Nam 14/04/1990 Xóm Làng Nập

47 NGUYỄN THỊ THOA Nữ 14/04/1979 Xóm Làng Nập

48 MA KHÁNH SINH Nam 01/11/1971 Xóm Làng Nập

49 HÀ VĂN KHÁNH Nam 22/05/1990 Xóm Phố

50 ĐỖ QUỐC HÙNG Nam 19/10/1936 Xóm Phố

51 MA THỊ CẢNH Nữ 15/12/1969 Xóm Quyết Tiến

52 LƯỜNG THỊ HỒNG LIÊN Nữ 03/06/1986 Xóm Quyết Tiến

53 DƯƠNG NGỌC TƯỜNG Nữ 20/06/1982 Xóm Quyết Tiến

54 LƯỜNG VĂN THÊM Nam 10/07/1978 Xóm Quyết Tiến

55 DƯƠNG VĂN THIÊM Nam 20/10/1979 Xóm Quyết Tiến

56 NÔNG VĂN TUẤN Nam 28/02/1985 Xóm Quyết Tiến

57 TRẦN VĂN SINH Nam 11/11/1973 Xóm Quyết Tiến

58 BÙI THỌ CHƯ Nam 05/06/1934 Xóm Sơn Pháng

59 PHẠM THỊ LOAN Nữ 08/03/1957 Xóm Sơn Pháng

60 MA KHÁNH TUYẾN Nam 24/09/1982 Xóm Sơn Pháng

61 BÙI XUÂN MAU Nam 15/06/1952 Xóm Sơn Pháng

62 HOÀNG THỊ CHỈ Nữ 11/01/1958 Xóm Sơn Pháng

63 NỊNH VĂN TÁM Nam 15/05/1954 Xóm Sơn Pháng



64 NGUYỄN XUÂN BẮC Nam 02/09/1951 Xóm Thành Vượng

65 HÀ VĂN MÙI Nam 05/07/1955 Xóm Thành Vượng

66 LÝ THU THÙY Nữ 13/10/1991 Xóm Vũ Hồng

67 HOÀNG VĂN NGHĨA Nam 16/04/1984 Xóm Vũ Hồng

68 VŨ THỊ BÍCH Nữ 20/05/1962 Xóm Vũ Hồng
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